Bài 17: Quản trị CSDL trên máy tính
Câu 1: Việc quản lí dữ liệu thủ công có đặc điểm nào sau đây?

A. Dễ kiểm soát

B. Tốn ít công sức

C. Khá vất vả

D. Ít sai sót

Câu 2: Do đâu mà Quản lý CSDL trên máy tính cung cấp khả năng kiểm soát truy cập và độ bảo mật cao hơn so với quản lý thủ công?

A. Dữ liệu trong CSDL có thể được tìm kiếm, lọc, và phân tích theo nhiều tiêu chí khác nhau trong thời gian ngắn, giúp người quản lý dễ dàng đưa ra quyết định hoặc tìm kiếm thông tin cần thiết.
B. Các hoạt động cập nhật và chỉnh sửa dữ liệu trên máy tính thường được tự động hóa và có thể được thực hiện đồng thời trên nhiều bản ghi, giúp tiết kiệm thời gian và giảm bớt công sức so với quản lý thủ công mà phải xử lý từng bản ghi một
C. Được trải nghiệm nhiều tính năng khác nhau: nghe, gọi, chơi trò chơi, xem video...
D. Dữ liệu trong CSDL có thể được bảo vệ bằng các biện pháp bảo mật như mã hóa
Câu 3: Do đâu mà Quản lý CSDL trên máy tính thường nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và công sức hơn so với quản lý thủ công?
A. Dữ liệu trong CSDL có thể được tìm kiếm, lọc, và phân tích theo nhiều tiêu chí khác nhau trong thời gian ngắn, giúp người quản lý dễ dàng đưa ra quyết định hoặc tìm kiếm thông tin cần thiết.
B. Các hoạt động cập nhật và chỉnh sửa dữ liệu trên máy tính thường được tự động hóa và có thể được thực hiện đồng thời trên nhiều bản ghi, giúp tiết kiệm thời gian và giảm bớt công sức so với quản lý thủ công mà phải xử lý từng bản ghi một
C. Được trải nghiệm nhiều tính năng khác nhau: nghe, gọi, chơi trò chơi, xem video...
D. Dữ liệu trong CSDL có thể được bảo vệ bằng các biện pháp bảo mật như mã hóa
Câu 4: Do đâu mà Quản lý CSDL trên máy tính mang lại khả năng tra cứu và phân tích dữ liệu hiệu quả hơn so với quản lý thủ công?
A. Dữ liệu trong CSDL có thể được tìm kiếm, lọc, và phân tích theo nhiều tiêu chí khác nhau trong thời gian ngắn, giúp người quản lý dễ dàng đưa ra quyết định hoặc tìm kiếm thông tin cần thiết.
B. Các hoạt động cập nhật và chỉnh sửa dữ liệu trên máy tính thường được tự động hóa và có thể được thực hiện đồng thời trên nhiều bản ghi, giúp tiết kiệm thời gian và giảm bớt công sức so với quản lý thủ công mà phải xử lý từng bản ghi một
C. Được trải nghiệm nhiều tính năng khác nhau: nghe, gọi, chơi trò chơi, xem video...
D. Dữ liệu trong CSDL có thể được bảo vệ bằng các biện pháp bảo mật như mã hóa
Câu 5: Chọn phát biểu sai?

A. Hệ thống quản trị CSDL giúp Đơn giản hóa quá trình tuyển dụng
B. Hệ thống quản lý sản phẩm và kho hàng giúp dự đoán và quản lý nhu cầu cung cấp, và cải thiện quy trình đặt hàng và vận chuyển
C. Nếu có quản trị CSDL trên máy tính, nhân viên vẫn phải tra cứu dữ liệu một cách thủ công

D. Phần mềm quản lý nhân sự có ứng dụng quản trị CSDL của một công ty giúp tính toán lương thưởng, quản lý chấm công, và đánh giá hiệu suất nhân viên

Câu 6: MySQL là gì?

A. Một ngôn ngữ lập trình.



B. Một hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

C. Một framework phát triển ứng dụng web.

D. Một phần mềm biên dịch mã nguồn mở.

Câu 7: HeidiSQL là một?
A. trình quản lý cơ sở dữ liệu MySQL.        

B. trình biên dịch mã nguồn mở.

C. ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu.


D. framework phát triển ứng dụng web.

Câu 8: MySQL có hạn chế nào sau đây?

A. Dễ sử dụng

B. Giao diện dòng lệnh không thuận tiện với người dùng mới

C. Miễn phí 

D. Quản trị CSDL lớn và CSDL trên Internet

Câu 9: HeidiSQL có ưu điểm?
A. Phần mềm thương mại, không miễn phí


B. Giúp kết nối, làm việc với nhiều hệ QTCSDL
C. Hỗ trợ tạo CSDL để quản lý trong ngành bán hàng   

D. Chỉ hỗ trợ giao diện ngôn ngữ Tiếng Anh

Bài 18: Xác định cấu trúc bảng và các trường khóa

Câu 10. Đâu là mục đích của việc tổ chức lại bảng dữ liệu?

A. Tổng kết tất cả các thông tin cần quản lý
B. Xem xét lại các bài toán quản lý

C. Xác định các loại khóa


D. Phân tích và sắp xếp lại dữ liệu để hạn chế dữ liệu lặp lại

Câu 11: Để thực hiện mô hình quản lí danh sách tên quận/huyện của các tỉnh thành phố, em có thể xác định khóa chính trong trong bảng Tỉnh thành phố là

A. Mã của huyện

B. Mã của thị trấn
C. Mã của tỉnh thành phố
D. Mã của thị xã
Câu 12: Nếu muốn quản lí thêm thông tin nơi sinh của nhạc sĩ, ca sĩ (tên tỉnh/thành phố), CSDL cần thay đổi như thế nào?
A. Cần xóa bỏ cấu trúc CSDL và thay bằng cấu trúc khác
B. Thêm các trường vào CSDL
C. Cần thay đổi cấu trúc CSDL bằng cách thêm một bảng mới để lưu trữ thông tin này

D. Đổi tên bảng
Câu 13: Để thêm thông tin ngày sinh của các nhạc sĩ, ca sĩ vào CSDL, bạn cần?
A. Cần thay đổi cấu trúc CSDL bằng cách thêm một bảng mới để lưu trữ thông tin này
B. Thêm một trường mới vào bảng "nhacsi" và bảng "casi" để lưu trữ thông tin ngày sinh

C. Cần xóa bỏ cấu trúc CSDL và thay bằng cấu trúc khác
D. Đáp án khác
Câu 14: Để tạo lập bảng thì cần?

A. Tổng kết tất cả các thông tin cần quản lý

B. Phân tích và sắp xếp lại dữ liệu

C. Cùng xem xét lại các bài toán quản lý


D. Điều chỉnh cấu trúc 

Câu 15: Để tổ chức lại bảng dữ liệu thì cần?

A. Phân tích và sắp xếp lại dữ liệu để hạn chế dữ liệu lặp lại
B. Tổng kết tất cả các thông tin cần quản lý

C. Cùng xem xét lại các bài toán quản lý



D. Phân tích và sắp xếp lại dữ liệu

Câu 16: Cho bảng dữ liệu như hình dưới đây, hãy chỉ ra kiểu dữ liệu của tencasi?
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A. BOOLEAN

B. REAL
C. VARCHAR

D. INT hoặc AUTO_INCREMENT

Câu 17: Cho bảng dữ liệu tên là banthuam(idBanthuam, tenBannhac, tenNhacsi, tenCasi). Hãy chỉ ra khóa chính của banthuam?

A. tenBannhac           B. tenNhacsi
C. tenCasi

D. idBanthuam

Câu 18: Hãy nêu các loại khóa được sử dụng trong CSDL? 

A. Khóa ngoài, khóa không trùng lặp.

B. Khóa chính, khóa ngoài, khóa không trùng lặp.  
C. Khóa chính, khóa ngoài.


D. Khóa chính, khóa không trùng lặp.

Bài 19: Tạo lập CSDL và các bảng
Câu 19: Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là ?
A. Thu thập dữ liệu


B. Xử lý dữ liệu
C. Tạo ra một hay nhiều bảng

D. Phân tích kiểu dữ liệu của trường trong bảng

Câu 20: Sau khi đã tạo các bảng, bạn có thể thiết lập các quan hệ giữa các bảng bằng cách?
A. Thiết lập khóa ngoại

B. Thiết lập khóa thường
C. Thiết lập khóa phụ
D. Thiết lập khóa chính
Câu 21: Cho các bước tạo lập CSDL:1. Chọn thẻ Tạo mới; 2. Nháy nút trái chuột ở vùng danh sách các CSDL đã chọn; 3. Nhập tên CSDL;  4. Chọn Cơ sở dữ liệu;  5. OK.    Thứ tự đúng của các bước là:
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Câu 22: Trong phần mềm HeidiSQL, để thêm khai báo trường tiếp theo ta dùng tổ hợp phím?

A. Ctrl + Delete.
  B. Ctrl + Insert.
 C. Ctrl + Enter.
 
D. Ctrl + Alt.

Câu 23: Để khai báo khóa ngoài chọn thẻ?

A. Create new index => Key                  B. Create new index => Primary       
C. Create new index => Unique             D. Foreign keys

Câu 24. Cho bảng dữ liệu dưới đây. Chọn câu đúng.
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A. Khi tạo lập bảng book, chọn kiểu dữ liệu của trường AUTHOR là INT.

B. Có thể đặt AUTO_INCREMENT ở bất kì trường nào.

C. Khi tạo lập bảng book, chọn kiểu dữ liệu của trường ID là INT.

D. Trường được chọn làm khoá chính có thể có giá trị NULL.
Câu 25: Để tạo bảng Casi: thì em cần?

A. Nháy nút trái chuột ở vùng danh sách các CSDL đã có, chọn thẻ tạo mới, chọn Bảng

B. Nhấn giữ nút phải chuột ở vùng danh sách các CSDL đã có, chọn Bảng

C. Nháy nút phải chuột ở vùng danh sách các CSDL đã có, chọn thẻ tạo mới, chọn Bảng

D. Nháy nút trái chuột ở vùng danh sách các CSDL đã có, chọn thẻ tạo mới, chọn Bảng

Câu 26: Để ấn định khóa chính thì ta thực hiện?
A. Chọn Create new index -> Key

B. Chọn Create new index -> Unique

C. Chọn Create new index -> Fulltext

D. Chọn Create new index -> Primary
Bài 20: Tạo lập các bảng có khóa ngoài

Câu 27: Trong phần mềm HeidiSQL, để kết nối dữ liệu từ các bảng ta thao tác trong thẻ nào sau đây?

A. Foreign Key.

B. Basic.

C. Indexes.

D. Table.
Câu 28: Khoá ngoài có tác dụng?
A. Thể hiện dữ liệu chính

B. Liên kết các dữ liệu trong bảng với nhau

C. Liên kết dữ liệu giữa các bảng
D. Sắp xếp dữ liệu tăng dần

Câu 29: Vệc thiết lập khoá ngoài được thực hiện như thế nào?
A. Việc thiết lập khoá ngoài được thực hiện bằng cách xác định cột trong bảng hiện tại là khoá ngoài

B. Việc thiết lập khoá ngoài được thực hiện bằng cách xác định cột trong bảng hiện tại là khoá ngoài, và chỉ định bảng mà khoá ngoài này tham chiếu đến (bảng gốc)
C. Việc thiết lập khoá ngoài được thực hiện bằng cách chỉ định bảng mà khoá ngoài này tham chiếu đến (bảng gốc)

D. Đáp án khác

Câu 30. Tên các trường không được trùng lặp giá trị nên phải khai báo khóa?
A. Chính
B. Phụ

C. Ngoài

D. Cấm trùng lặp
Câu 31: Để khai báo khóa cấm trùng lặp ta dùng?
A. Chọn Create new index -> Unique

B. Chọn Create new index -> Primary

C. Chọn Create new index -> Key

D. Chọn Create new index -> Fulltext

Câu 32: Các trường là khóa ngoài của bảng là ?
A. Các dữ liệu trong một cột liên kết đến một cột của bảng khác
B. Các ô trong bảng liên kết đến một ô của bảng khác

C. Các trường tham chiếu đến một trường khóa chính của bảng khác
D. Đáp án khác

Câu 33: Để chọn bảng tham chiếu ta chọn ô?
A. " Create database"

B. "Create new"

C. Reference table

D. Foreign keys
Câu 34. Các công việc chính khi cập nhật 1 CSDL là?

A. Thêm mới dữ liệu, chỉnh sửa dữ liệu.

B. Thêm mới dữ liệu, xoá dòng dữ liệu.

C. Thêm mới dữ liệu.
D. Thêm mới dữ liệu, chỉnh sửa dữ liệu, xoá dòng dữ liệu.

Câu 35: Khi tạo lập bảng Quận/Huyện trong CSDL quản lí tên Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố, bảng quanhuyen sẽ gồm các trường nào dưới đây?
A. idquanhuyen, tenquanhuyen, dientich, danso

B. idquanhuyen, dientich, danso

C. tenquanhuyen, dientich, danso


D. dientich, danso

